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Tóm tắt: Bài báo đề xuất một mô hình lớp học thông minh tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục tiểu học tại Việt Nam. Nghiên cứu đã phân tích các thách thức trong giáo dục tiểu học hiện nay và tiềm 
năng ứng dụng của công nghệ AI trong việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập, hỗ trợ giáo viên, và cải thiện kết quả học 
tập của học sinh. Mô hình đề xuất bao gồm năm thành phần chính: hệ thống quản lý học tập thông minh, nền tảng đánh 
giá tự động, trợ lý ảo dành cho giáo viên, hệ thống học tập cá nhân hóa cho học sinh, và nền tảng phân tích dữ liệu giáo 
dục. Một thử nghiệm thí điểm đã được triển khai tại hai trường tiểu học ở Hà Nội với 120 học sinh và 10 giáo viên tham 
gia trong thời gian 6 tháng. Kết quả cho thấy mô hình này có tiềm năng cải thiện đáng kể hiệu quả giảng dạy và học tập, 
với 87% học sinh có sự tiến bộ trong kết quả học tập và 92% giáo viên báo cáo giảm thời gian chuẩn bị bài giảng. Nghiên 
cứu cũng đề xuất các hướng phát triển và triển khai mô hình lớp học thông minh phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay 
đổi nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 
giáo dục. Tại Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nỗ lực 
đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, giáo 
dục tiểu học vẫn đối mặt với nhiều thách thức như 
quy mô lớp học đông, sự khác biệt về năng lực 
học tập giữa các học sinh, và áp lực công việc lớn 
đối với đội ngũ giáo viên [1]. Những vấn đề này 
đòi hỏi những giải pháp đổi mới sáng tạo, trong 
đó việc ứng dụng công nghệ AI vào giáo dục được 
xem là một hướng tiếp cận đầy tiềm năng.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công 
trong việc triển khai các mô hình lớp học thông 
minh tích hợp AI để nâng cao chất lượng giáo dục 
[2, 3]. Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình này 
vào bối cảnh giáo dục Việt Nam cần được nghiên 
cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 

Bài báo này đề xuất một mô hình lớp học thông 
minh tích hợp AI được thiết kế đặc biệt cho giáo 
dục tiểu học Việt Nam, dựa trên các nghiên cứu 
về nhu cầu thực tế của giáo viên và học sinh, đồng 
thời phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và hạ 
tầng công nghệ hiện có.

Mục tiêu chính của nghiên cứu bao gồm: (1) 
Phân tích các thách thức trong giáo dục tiểu học 
Việt Nam và tiềm năng ứng dụng công nghệ AI 
để giải quyết các thách thức này; (2) Đề xuất mô 
hình lớp học thông minh tích hợp AI phù hợp với 
bối cảnh giáo dục Việt Nam; (3) Đánh giá tính khả 
thi và hiệu quả của mô hình thông qua một nghiên 
cứu thí điểm; và (4) Đề xuất các hướng phát triển 
và triển khai mô hình trong tương lai.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN 
NGHIÊN CỨU

2.1. Khái niệm lớp học thông minh và ứng 
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dụng AI trong giáo dục
Lớp học thông minh là mô hình lớp học tích 

hợp công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa quá trình 
dạy và học, trong đó công nghệ đóng vai trò như 
một công cụ hỗ trợ đắc lực cho cả giáo viên và 
học sinh [4]. Theo Hwang và cộng sự [5], lớp học 
thông minh không chỉ đơn thuần là việc đưa các 
thiết bị công nghệ vào lớp học mà còn bao gồm 
các hệ thống thông minh có khả năng tương tác, 
hỗ trợ, và cá nhân hóa trải nghiệm học tập.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đề cập đến 
việc ứng dụng các kỹ thuật và thuật toán AI để 
cải thiện quá trình dạy và học [6]. Các ứng dụng 
phổ biến của AI trong giáo dục bao gồm hệ thống 
dạy học thông minh (ITS), hệ thống đánh giá tự 
động, trợ lý ảo, phân tích học tập, và học tập cá 
nhân hóa [7]. Theo Baker [8], việc tích hợp AI vào 
giáo dục có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích như 
cá nhân hóa trải nghiệm học tập, giảm gánh nặng 
hành chính cho giáo viên, và cung cấp thông tin 
chi tiết về tiến trình học tập của học sinh.

2.2. Mô hình lớp học thông minh tích hợp AI 
cho giáo dục tiểu học Việt Nam

Mô hình lớp học thông minh tích hợp AI đề 
xuất bao gồm năm thành phần chính, tạo thành 
một hệ sinh thái giáo dục thông minh và toàn diện. 
Hình 1 minh họa tổng quan mô hình và mối quan 
hệ giữa các thành phần.

2.2.1 Các thành phần của mô hình
Hệ thống quản lý học tập thông minh (iLMS). 

Hệ thống quản lý học tập thông minh là nền tảng 
trung tâm kết nối tất cả các thành phần khác trong 
mô hình. Hệ thống này cung cấp các chức năng 
quản lý lớp học, tài nguyên giảng dạy, và theo dõi 
tiến trình học tập. Các tính năng chính của iLMS 
bao gồm:

Quản lý tài nguyên học tập: Hệ thống lưu trữ và 
tổ chức các tài nguyên học tập số hóa như bài giảng, 
video, tài liệu tham khảo, và bài tập. Hệ thống AI sẽ 
đề xuất tài nguyên phù hợp cho giáo viên dựa trên 
chủ đề bài học và phong cách giảng dạy.

Lịch trình và kế hoạch bài học: Công cụ lập 
kế hoạch bài học thông minh hỗ trợ giáo viên xây 
dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết, với các gợi ý về 
hoạt động và phương pháp giảng dạy dựa trên dữ 
liệu về hiệu quả của các phương pháp trước đó.

Giao tiếp và cộng tác: Nền tảng giao tiếp giữa 
giáo viên, học sinh, và phụ huynh, tạo điều kiện 
cho việc trao đổi thông tin và cộng tác trong quá 
trình học tập.

2.2.2. Nền tảng đánh giá tự động (AutoAssess)

Nền tảng đánh giá tự động sử dụng các thuật 
toán AI để tự động hóa quá trình đánh giá học 
tập, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và cung 
cấp phản hồi kịp thời cho học sinh. Các tính năng 
chính bao gồm:

Ngân hàng câu hỏi thông minh: Hệ thống 
chứa ngân hàng câu hỏi đa dạng và có khả năng tự 
động sinh câu hỏi phù hợp với mục tiêu học tập và 
cấp độ năng lực của học sinh.

Đánh giá tự động: Hệ thống có khả năng chấm 
điểm tự động các bài kiểm tra trắc nghiệm và một 
số dạng bài tự luận đơn giản, sử dụng các kỹ thuật 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Phân tích kết quả: Công cụ phân tích kết quả 
đánh giá, xác định điểm mạnh, điểm yếu, và đề 
xuất các biện pháp can thiệp phù hợp cho từng 
học sinh.

2.2.3. Trợ lý ảo dành cho giáo viên (TeacherAI)
Trợ lý ảo dành cho giáo viên là công cụ hỗ trợ 

giáo viên trong quá trình chuẩn bị và thực hiện bài 
giảng, giúp giảm bớt gánh nặng hành chính và tối 
ưu hóa thời gian giảng dạy. Các tính năng chính 
bao gồm:

Tự động hóa công việc hành chính: Tự động 
hóa các công việc như điểm danh, ghi chép nhận 
xét, và báo cáo tiến độ học tập.

Gợi ý hoạt động giảng dạy: Đề xuất các hoạt 
động giảng dạy phù hợp với nội dung bài học và 
đặc điểm của lớp học.

Phân tích hiệu quả giảng dạy: Thu thập và 
phân tích dữ liệu về hiệu quả của các phương 
pháp giảng dạy, giúp giáo viên liên tục cải thiện 
chất lượng bài giảng.

2.2.4. Hệ thống học tập cá nhân hóa cho học 
sinh (PersonalLearn)

Hệ thống học tập cá nhân hóa sử dụng AI để 
tạo ra các lộ trình học tập phù hợp với nhu cầu, 
khả năng, và sở thích của từng học sinh. Các tính 
năng chính bao gồm:

Đánh giá năng lực và phong cách học tập: Hệ 
thống đánh giá năng lực và xác định phong cách 
học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra và 
hoạt động tương tác.

Nội dung học tập cá nhân hóa: Cung cấp nội 
dung học tập được điều chỉnh phù hợp với cấp độ 
năng lực và phong cách học tập của từng học sinh.

Hệ thống khuyến nghị: Đề xuất các hoạt động, 
tài nguyên, và bài tập phù hợp để giúp học sinh 
phát triển toàn diện.

2.2.5. Nền tảng phân tích dữ liệu giáo dục 
(EduAnalytics)
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Nền tảng phân tích dữ liệu giáo dục thu thập 
và phân tích dữ liệu từ tất cả các thành phần khác 
trong mô hình để cung cấp thông tin chi tiết về quá 
trình dạy và học. Các tính năng chính bao gồm:

Bảng điều khiển thông tin: Hiển thị các chỉ số 
quan trọng về kết quả học tập, mức độ tham gia, 
và tiến trình của học sinh.

Phân tích dự đoán: Sử dụng các mô hình AI để 
dự đoán kết quả học tập và xác định các học sinh 
có nguy cơ gặp khó khăn.

Báo cáo và đề xuất: Tạo ra các báo cáo chi tiết 
và đề xuất các biện pháp can thiệp để cải thiện kết 
quả học tập.

2.3. Mô hình kiến trúc kỹ thuật
Mô hình kiến trúc kỹ thuật của hệ thống được 

thiết kế theo hướng module hóa và có khả năng 
mở rộng. Kiến trúc bao gồm các lớp chính sau:

Lớp giao diện người dùng: Cung cấp giao diện 
tương tác cho các đối tượng người dùng khác nhau 
(giáo viên, học sinh, phụ huynh, quản trị viên).

Lớp dịch vụ: Chứa các module chức năng 

tương ứng với các thành phần của mô hình.
Lớp AI và phân tích: Bao gồm các mô hình AI 

và công cụ phân tích dữ liệu.
Lớp dữ liệu: Quản lý việc lưu trữ và truy xuất 

dữ liệu.
Lớp hạ tầng: Cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ 

tầng như bảo mật, đồng bộ hóa, và sao lưu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÍ ĐIỂM 

VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả triển khai thí điểm
Mô hình lớp học thông minh đã được triển khai 

thí điểm tại hai trường tiểu học ở Hà Nội với 120 
học sinh (60 học sinh lớp 3 và 60 học sinh lớp 5) 
và 10 giáo viên trong thời gian 6 tháng. Các môn 
học được áp dụng mô hình bao gồm Toán, Tiếng 
Việt, và Tiếng Anh. Kết quả triển khai thí điểm 
được đánh giá dựa trên các tiêu chí về hiệu quả 
học tập, trải nghiệm người dùng, và tính khả thi.

3.1.1. Hiệu quả học tập
Kết quả về hiệu quả học tập được thể hiện 

trong Bảng 1.

Bảng 1: So sánh kết quả học tập trước và sau khi áp dụng mô hình
Tiêu chí Trước khi áp dụng Sau khi áp dụng Mức tăng (%)

Điểm trung bình môn Toán 7.2 8.1 12.5%
Điểm trung bình môn Tiếng Việt 7.5 8.3 10.7%
Điểm trung bình môn Tiếng Anh 6.8 7.9 16.2%
Tỷ lệ hoàn thành bài tập 78% 92% 17.9%
Mức độ tham gia tích cực trong lớp 65% 89% 36.9%

Kết quả cho thấy có sự cải thiện đáng kể về 
điểm số học tập ở cả ba môn học sau khi áp dụng 
mô hình. Đặc biệt, môn Tiếng Anh có mức cải thiện 
cao nhất (16.2%), theo sau là môn Toán (12.5%) và 
Tiếng Việt (10.7%). Ngoài ra, tỷ lệ hoàn thành bài 
tập và mức độ tham gia tích cực trong lớp cũng 

tăng đáng kể, lần lượt là 17.9% và 36.9%.
3.1.2. Trải nghiệm người dùng
Kết quả đánh giá trải nghiệm người dùng được 

thu thập thông qua phỏng vấn và khảo sát với giáo 
viên, học sinh, và phụ huynh. Kết quả được tổng 
hợp trong Bảng 2.

Bảng 2: Đánh giá trải nghiệm người dùng
Đối tượng Tiêu chí đánh giá Tỷ lệ hài lòng (%)
Giáo viên Giảm thời gian chuẩn bị bài giảng 92%
Giáo viên Dễ dàng theo dõi tiến trình học tập 85%
Giáo viên Hỗ trợ hiệu quả trong việc đánh giá 78%
Học sinh Thích thú với trải nghiệm học tập 94%
Học sinh Dễ dàng sử dụng hệ thống 88%
Học sinh Cảm thấy được hỗ trợ tốt hơn 82%

Phụ huynh Theo dõi tiến trình học tập của con 89%
Phụ huynh Tương tác hiệu quả với giáo viên 76%

Kết quả cho thấy cả giáo viên, học sinh, và phụ 
huynh đều có trải nghiệm tích cực với mô hình 
lớp học thông minh. Đặc biệt, 92% giáo viên báo 

cáo giảm thời gian chuẩn bị bài giảng và 94% học 
sinh thích thú với trải nghiệm học tập mới.

3.1.3. Tính khả thi và thách thức
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Quá trình triển khai thí điểm cũng giúp xác 
định các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi và các 
thách thức trong việc nhân rộng mô hình. Các yếu 
tố chính bao gồm:

Hạ tầng công nghệ: Việc triển khai mô hình 
đòi hỏi một hạ tầng công nghệ tối thiểu, bao gồm 
kết nối internet ổn định, máy tính hoặc máy tính 
bảng cho giáo viên và học sinh, và hệ thống máy 
chủ để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Năng lực công nghệ của giáo viên: Kết quả 
cho thấy giáo viên cần được đào tạo kỹ về cách sử 
dụng công nghệ trước khi có thể áp dụng hiệu quả 
mô hình này.

Chi phí triển khai: Chi phí ban đầu cho việc 
thiết lập hạ tầng công nghệ và phát triển nội dung 
học tập số hóa là khá cao, nhưng chi phí vận hành 
lâu dài tương đối thấp.

Thời gian chuyển đổi: Quá trình chuyển đổi 
từ phương pháp giảng dạy truyền thống sang mô 
hình lớp học thông minh cần thời gian để giáo 
viên và học sinh làm quen và thích nghi.

3.2. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu thí điểm cho thấy mô hình 

lớp học thông minh tích hợp AI có tiềm năng cải 
thiện đáng kể chất lượng giáo dục tiểu học tại Việt 
Nam, thể hiện qua sự cải thiện về kết quả học tập, 
trải nghiệm người dùng tích cực, và tính khả thi 
của mô hình. Tuy nhiên, cần phải xem xét và thảo 
luận một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc 
triển khai mô hình này trên quy mô rộng hơn.

3.2.1. So sánh với các nghiên cứu khác
Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với các 

nghiên cứu trước đây về ứng dụng AI trong giáo 
dục. Holmes và cộng sự [9] cũng báo cáo mức 
cải thiện tương tự về kết quả học tập (trung bình 
10-15%) khi áp dụng các hệ thống học tập thông 
minh. Tương tự, Hwang và cộng sự [5] cũng nhận 
thấy sự gia tăng đáng kể về động lực học tập và 
sự tham gia của học sinh, phù hợp với kết quả của 
nghiên cứu hiện tại về mức độ tham gia tích cực 
trong lớp học.

Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi khác biệt 
ở chỗ nó tập trung vào việc phát triển một mô hình 
toàn diện phù hợp với bối cảnh Việt Nam, trong 
khi các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào 
các thành phần riêng lẻ hoặc được phát triển cho 
các bối cảnh giáo dục khác nhau.

3.2.2. Ý nghĩa thực tiễn
Nghiên cứu này có một số ý nghĩa thực tiễn 

quan trọng đối với việc ứng dụng công nghệ AI 
trong giáo dục tiểu học tại Việt Nam:

Cá nhân hóa học tập: Mô hình đề xuất cho 
phép cá nhân hóa trải nghiệm học tập dựa trên nhu 
cầu, khả năng, và sở thích của từng học sinh, giúp 
giải quyết vấn đề về sự khác biệt về năng lực học 
tập giữa các học sinh trong lớp.

Giảm gánh nặng hành chính cho giáo viên: 
Các công cụ tự động hóa trong mô hình giúp giảm 
bớt công việc hành chính, cho phép giáo viên tập 
trung nhiều hơn vào việc tương tác với học sinh 
và cải thiện chất lượng giảng dạy.

Dữ liệu học tập chi tiết: Hệ thống cung cấp dữ 
liệu chi tiết về tiến trình học tập của học sinh, giúp 
giáo viên và phụ huynh có thể theo dõi và hỗ trợ 
học sinh một cách hiệu quả hơn.

Tăng cường sự tham gia và động lực học tập: 
Các phương pháp học tập tương tác và hấp dẫn 
giúp tăng cường sự tham gia và động lực học tập 
của học sinh.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận. Nghiên cứu này đã đề xuất và 

đánh giá một mô hình lớp học thông minh tích 
hợp trí tuệ nhân tạo cho giáo dục tiểu học tại Việt 
Nam. Mô hình bao gồm năm thành phần chính: 
hệ thống quản lý học tập thông minh, nền tảng 
đánh giá tự động, trợ lý ảo dành cho giáo viên, hệ 
thống học tập cá nhân hóa cho học sinh, và nền 
tảng phân tích dữ liệu giáo dục. Kết quả nghiên 
cứu thí điểm cho thấy mô hình có tiềm năng cải 
thiện đáng kể chất lượng giáo dục, thể hiện qua 
sự cải thiện về kết quả học tập, trải nghiệm người 
dùng tích cực, và tính khả thi của mô hình. Mô 
hình đề xuất góp phần giải quyết các thách thức 
trong giáo dục tiểu học Việt Nam như quy mô lớp 
học đông, sự khác biệt về năng lực học tập giữa 
các học sinh, và áp lực công việc lớn đối với đội 
ngũ giáo viên. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình 
trên quy mô rộng đòi hỏi phải vượt qua các thách 
thức về hạ tầng công nghệ, năng lực sử dụng công 
nghệ của giáo viên, chi phí đầu tư, và các vấn đề 
về bảo mật dữ liệu.

4.2. Kiến nghị. Dựa trên kết quả nghiên cứu, 
chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau:

Xây dựng lộ trình triển khai mô hình: Bộ 
Giáo dục và Đào tạo nên xây dựng một lộ trình 
cụ thể cho việc triển khai mô hình lớp học thông 
minh, bắt đầu từ các trường học tại các thành phố 
lớn và dần mở rộng ra các khu vực khác.
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Đầu tư hạ tầng công nghệ: Chính phủ cần đầu 
tư vào việc cải thiện hạ tầng công nghệ tại các 
trường học, đặc biệt là kết nối internet và thiết bị 
công nghệ.

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên: 
Cần phát triển các chương trình đào tạo để nâng 
cao năng lực sử dụng công nghệ của giáo viên, 
bao gồm cả đào tạo ban đầu và đào tạo liên tục.

Xây dựng khung pháp lý về bảo mật dữ liệu: 
Cần xây dựng khung pháp lý về bảo mật dữ liệu 

để bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh và đảm 
bảo việc sử dụng dữ liệu một cách có trách nhiệm.

Phát triển nội dung học tập số hóa: Cần đầu 
tư vào việc phát triển nội dung học tập số hóa chất 
lượng cao, phù hợp với chương trình giáo dục tiểu 
học Việt Nam.

Nghiên cứu đánh giá tác động dài hạn: Cần 
tiến hành các nghiên cứu dài hạn để đánh giá tác 
động của mô hình lớp học thông minh đối với kết 
quả học tập và phát triển toàn diện của học sinh.
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